Phụ lục I

MẪU HỒ SƠ XIN THỊ THỰC VÀ GIA HẠN THỊ THỰC CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

(Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-ĐHSP, ngày    tháng    năm 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng)

Mẫu 1: Công văn của đơn vị xin thị thực cho người nước ngoài gửi ĐHĐN

	ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
Số:             /
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày   tháng     năm


Kính gửi: Đại học Đà Nẵng

Đơn vị….kính đề nghị Đại học Đà Nẵng xem xét việc nhập cảnh của (số lượng) khách nước ngoài, cụ thể như sau:

	STT
	Họ và tên 

(in hoa)
	Giới tính
	Ngày sinh
	Quốc tịch
	Số, loại hộ chiếu
	Chức vụ, Nghề nghiệp

	
	
	
	
	Gốc
	Hiện nay
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



Được xuất nhập cảnh Việt Nam: Một/ nhiều lần, từ ngày … đến ngày …;


Mục đích:


Chương trình hoạt động tại các địa phương:


Dự kiến địa chỉ tạm trú tại:


Cơ quan, tổ chức đón tiếp, quản lý:


Nơi nhận thị thực:


Trân trọng./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, HTQT.
	Thủ trưởng đơn vị 

(ký tên, đóng dấu)


Mẫu 2: Mẫu đơn xin gia hạn thị thực
	
	
	Mẫu (Form) NA5
Kèm theo Thông tư số 22/2023/TT-BCA ngày 30 tháng 6 năm 2023


TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP THỊ THỰC, GIA HẠN TẠM TRÚ (1)
APPLICATION FORM FOR VISA ISSUANCE, STAY EXTENSION

Dùng cho người nước ngoài đang tạm trú ở Việt Nam
For temporary residence foreigners in Viet Nam

I- Người đề nghị The applicant:

1- Họ tên (chữ in hoa): ……………………………………………………………………

Full name (in capital letters)

	2- Giới tính:
	Nam □
	Nữ □
	3- Sinh ngày …… tháng …… năm ………

	Sex
	Male
	Female
	Date of birth (Day, Month, Year)

	4- Quốc tịch gốc: …………………………
	5- Quốc tịch hiện nay: ……………………

	Nationality at birth
	Current nationality


6- Nghề nghiệp/chức vụ: …………………………………………………………………

Occupation/position

7- Hộ chiếu/giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế số: …………………… loại (2): ……………

Passport or International Travel Document number                            Type

Cơ quan cấp: ………………………………… có giá trị đến ngày: ……/……/……….

Issuing authority:                                                     Expiry date (Day, Month, Year)

8- Nhập cảnh Việt Nam ngày: ……/……/……            qua cửa khẩu: …………………

Date of the latest entry into Viet Nam (Day, Month, Year)  via Viet Nam’s border gate

Mục đích nhập cảnh: ……………………………………………………………………..

Purpose of entry

9- Được phép tạm trú đến ngày: ……/……/……… 

Permitted to stay until (Day, Month, Year)

- Địa chỉ tạm trú tại Việt Nam: ……………………………………………………………

Temporary residential address in Viet Nam

- Điện thoại liên hệ/Email …………………………………………………………………

Contact telephone number/Email

II- Cơ quan/tổ chức hoặc thân nhân ở Việt Nam mời, bảo lãnh:

Hosting organization/family relative in Viet Nam

1- Tên cơ quan, tổ chức Name of hosting organisation:   Đại học Đà Nẵng
……………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ Address:  41 Lê Duẩn, Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại liên hệ/Email Contact telephone number/Email : 02363822041
2- Thân nhân bảo lãnh (Họ tên): ………………………………………………………….
Hosting family relative (full name)

Sinh ngày …… tháng …… năm ………

Date of birth (Day, Month, Year)

Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/hộ chiếu/thẻ thường trú/thẻ tạm trú số: ……………………………………………………………………………………………

Identity Card/Passport/Permanent/ Temporary Resident Card Number

	Cấp ngày: ………………
	cơ quan cấp: …………………………………………

	Issuing date
	Issuing authority


Quan hệ với người đề nghị (3):……………………………………………………….

Relationship to the applicant

Địa chỉ thường trú/tạm trú tại Việt Nam: …………………………………………………

Permanent/temporary residential address in Viet Nam

Điện thoại liên hệ/Email: ………………………………………………………………

Contact telephone number/Email

III- Nội dung đề nghị Requests:

1- Cấp thị thực:     một lần □    nhiều lần □       có giá trị đến ngày: ……/……/………

To issue a visa     Single          Multiple           Valid to (Day, Month, Year)

2- Gia hạn tạm trú đến ngày: ……/……/………

To extend the duration of temporary stay until (Day, Month Year)

3- Lý do Reason(s) …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
IV- Những điều cần trình bày thêm Additional statements:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
	
	Làm tại Đà Nẵng, ngày …… tháng …… năm ………
Done at Da Nang  date (Day, Month, Year)

	Xác nhận (4) Certified by
(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
Signature, full name, title and stamp
	Người bảo lãnh
(ký, ghi rõ họ tên)
The sponsor's signature and fullname





	Người đề nghị
(ký, ghi rõ họ tên)
The applicant’s signature and fullname



Ghi chú/Notes
(1) Mỗi người khai 1 bản, kèm hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế, nếu thuộc trường hợp cấp thị thực rời thì nộp kèm 01 ảnh mới chụp, mặt nhìn thẳng, không đội mũ, không đeo kính, trang phục lịch sự, phông ảnh nền trắng Submit in person one completed application form enclosed with passport or International Travel Document, incase of issue separate visa, including 01 recent photos, face looking straight, no hat, no glasses, polite clothes, white background

(2) Ghi rõ loại hộ chiếu phổ thông, công vụ, ngoại giao hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế. Specify type of passport: Ordinary, official or Diplomatic; of specify name of the international Travel Document.

(3) Kèm theo giấy tờ chứng minh quan hệ. Enclose documents proving the family relationship

(4) Trường hợp do cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh, hoặc người nước ngoài có thể tạm trú mời, bảo lãnh thì thủ trưởng cơ quan tổ chức xác nhận. Be certified by the head of the organization if the sponsor is an organization or a foreigner with Temporary Resident Card.

Phụ lục II
MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI ĐƠN VỊ

(Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-ĐHSP, ngày    tháng    năm 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng)

Mẫu 1: Thống kê người nước ngoài tại đơn vị
	ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI ĐƠN VỊ
Thời điểm báo cáo: Ngày.....
	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Giới tính
	Quốc tịch
	Số hộ chiếu
	Địa chỉ tạm trú
	Nghề nghiệp /Chức danh
	Số GPLĐ/Thời hạn
	Số visa/Thẻ tạm trú
	Thời hạn tạm trú
	Ghi chú/

Nơi làm việc
	Học hàm, học vị

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Đà Nẵng, ngày    tháng     năm


	Người lập biểu
	Thủ trưởng đơn vị

(ký tên, đóng dấu)




Mẫu 2: Thống kê sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh người nước ngoài vào học tập, thực tập, nghiên cứu tại đơn vị

	ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




BÁO CÁO THỐNG KÊ

SINH VIÊN/ HỌC VIÊN/ NGHIÊN CỨU SINH NGƯỜI NƯỚC NGOÀI 

Thời điểm báo cáo: Ngày.....
	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Giới tính
	Quốc tịch
	Ngành học
	Diện
	Số hộ chiếu
	Địa chỉ tạm trú
	Nghề nghiệp /Chức danh
	Số visa/Thẻ tạm trú
	Thời hạn tạm trú
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Đà Nẵng, ngày    tháng     năm

	Người lập biểu
	Thủ trưởng đơn vị

(ký tên, đóng dấu)




Phục lục III
MẪU XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ĐOÀN RA

(Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-ĐHSP, ngày    tháng    năm 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng)

	ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




KẾ HOẠCH ĐOÀN RA NĂM
	STT
	Mục đích/ Nội dung
	Sản phẩm dự kiến
	Nơi đến
	Thời gian
	Thành phần đoàn ra
	Nguồn kinh phí

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu
	Ngày    tháng    năm

Thủ trưởng đơn vị

(ký tên và đóng dấu)


Phụ lục IV
MẪU BÁO CÁO CHUYẾN ĐI CÔNG TÁC/HỌC TẬP NƯỚC NGOÀI

(Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-ĐHSP, ngày    tháng    năm 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng)
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
ĐƠN VỊ: ….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




BÁO CÁO CHUYẾN ĐI CÔNG TÁC/ HỌC TẬP Ở NƯỚC NGOÀI

Kính gửi: ……………………………………………

Tôi tên là:

Đơn vị:


Ngạch: 


Mã ngạch:

Chức vụ:


Nhiệm kỳ:

(Viên chức mới được tuyển dụng ghi rõ thời hạn tập sự hay đã được bổ nhiệm ngạch)

Ngày vào Đảng (nếu có):




Ngày chính thức:

Mục đích chuyến đi:

(Nếu đi theo thư mời, phải gửi kèm bản gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc xác nhận của Lãnh đạo Cơ quan quản lý trực tiếp, kèm theo bản dịch tiếng Việt)

Nơi đến: 

Thời gian lưu trú ở nước ngoài từ …/…/… đến …/…/…

Nguồn kinh phí chuyến đi:

(nếu nguồn kinh phí do nước ngoài cấp thì phải có văn bản chứng minh)

Số lần đã đi nước ngoài trong năm:

Quyết định cho phép đi nước ngoài:

	Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị/ Chi bộ
	Đà Nẵng, ngày    tháng   năm

Người làm báo cáo


Phụ lục V

TỜ TRÌNH ĐỀ XUẤT KÝ KẾT VĂN BẢN KÍ KẾT HỢP TÁC

(Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-ĐHSP, ngày    tháng    năm 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng)

	ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

	Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc



	                Số:       /TTr-ĐHSP
	              Đà Nẵng, ngày     tháng        năm     


TỜ TRÌNH

Về việc ký Biên bản ghi nhớ với Trường Đại học ..............
––––––––––––––––––––––



Kính gửi: 




- Ban Giám đốc ĐHĐN;





- Ban Hợp tác quốc tế-ĐHĐN.


Trường Đại học ........... là trường đại học công lập có trụ sở chính ở ....... Hiện nay trường có ..... cơ sở đào tạo với ..... sinh viên đại học và sau đại học đa lĩnh vực. Trường ... được công nhận nằm trong danh sách ....... đại học xếp hạng hàng đầu thế giới bởi các tổ chức ......; năm .....,  ..... được ...... xếp hạng thứ ..... thế giới nhờ những tính năng nổi bật trong giảng dạy và cải tiến về chất lượng giảng dạy định hướng nghề nghiệp, nghiên cứu thực tiễn… (Giới thiệu sơ bộ về Trường đối tác)

Trong quan hệ hợp tác với ĐHĐN/Đơn vị thành viên, hai bên đã tiến hành nhiều cuộc họp bàn thảo chương trình đào tạo liên kết ngành …, hệ đào tạo …... Nội dung chi tiết đang được thảo luận để đi đến thống nhất. Ngoài ra, phía bạn cũng mong muốn được hợp tác sâu rộng hơn với ĐHĐN/Đơn vị thành viên trong các lĩnh vực như trao đổi sinh viên, cán bộ, đồng nghiên cứu, tổ chức các khóa học và hội thảo, hội nghị.


Theo đề xuất của trường Đại học ......, để tiến hành các hoạt động hợp tác trên, hai bên sẽ ký kết Biên bản ghi nhớ cấp ........ ....... đã xem xét tính pháp lý và thống nhất nội dung hợp tác. Kính đề nghị Ban Giám đốc ĐHĐN ký Biên bản ghi nhớ đi kèm theo tờ trình/ Kính đề nghị Ban Giám đốc ĐHĐN cho phép Đơn vị thành viên .... ký kết Biên bản ghi nhớ cấp Trường đi kèm theo tờ trình.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, HTQT.
	Thủ trưởng đơn vị

(ký tên và đóng dấu)


Phụ lục VI
TỜ TRÌNH ĐỀ XUẤT KÝ KẾT VĂN BẢN KÍ KẾT HỢP TÁC

(Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-ĐHSP, ngày    tháng    năm 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng)

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	KHOA ….

	Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc



	
	              Đà Nẵng, ngày     tháng        năm     


TỜ TRÌNH

Về việc ký Biên bản ghi nhớ với Trường Đại học ..............
––––––––––––––––––––––



Kính gửi: 




- Ban Giám hiệu Trường Đại học Sư phạm;





- Phòng Khoa học và  Hợp tác quốc tế.


Trường Đại học ........... là trường đại học công lập có trụ sở chính ở ....... Hiện nay trường có ..... cơ sở đào tạo với ..... sinh viên đại học và sau đại học đa lĩnh vực. Trường ... được công nhận nằm trong danh sách ....... đại học xếp hạng hàng đầu thế giới bởi các tổ chức ......; năm .....,  ..... được ...... xếp hạng thứ ..... thế giới nhờ những tính năng nổi bật trong giảng dạy và cải tiến về chất lượng giảng dạy định hướng nghề nghiệp, nghiên cứu thực tiễn… (Giới thiệu sơ bộ về Trường đối tác)

Trong quan hệ hợp tác với Khoa….., hai bên đã tiến hành nhiều cuộc họp bàn thảo chương trình đào tạo liên kết ngành …, hệ đào tạo …... Nội dung chi tiết đang được thảo luận để đi đến thống nhất. Ngoài ra, phía bạn cũng mong muốn được hợp tác sâu rộng hơn với Trường trong các lĩnh vực như trao đổi sinh viên, cán bộ, đồng nghiên cứu, tổ chức các khóa học và hội thảo, hội nghị.


Theo đề xuất của Khoa ......, để tiến hành các hoạt động hợp tác trên, hai bên sẽ ký kết Biên bản ghi nhớ cấp ........ ....... đã xem xét tính pháp lý và thống nhất nội dung hợp tác. Kính đề nghị Nhà trường ký Biên bản ghi nhớ đi kèm theo tờ trình/ Kính đề nghị Nhà trường cho phép Khoa .... ký kết Biên bản ghi nhớ cấp Khoa đi kèm theo tờ trình.

	
	TRƯỞNG KHOA
(ký tên)


Phụ lục VII
MẪU BÁO CÁO VĂN BẢN KÍ KẾT HỢP TÁC

(Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-ĐHSP, ngày    tháng    năm 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng)

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
KHOA…

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




BÁO CÁO VIỆC THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN KÝ KẾT HỢP TÁC VỚI ĐỐI TÁC TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

Thời điểm báo cáo: Ngày ……..

	STT
	Đối tác
	Thời hạn hợp tác
	Nội dung hợp tác
	Các hoạt động/ chương trình đã triển khai
	Kế hoạch thực hiện
	Đề xuất và kiến nghị

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	


	
	Đà Nẵng, ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(ký tên)


Phụ lục VIII
XIN PHÉP TỔ CHỨC HỘI THẢO/HỘI NGHỊ QUỐC TẾ

(Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-ĐHSP, ngày    tháng    năm 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng)
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
KHOA…

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




ĐỀ ÁN
Tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế về ...
Kính gửi: …………………………………

I. LÝ DO, MỤC ĐÍCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO
1. Bối cảnh, lý do tổ chức
2. Mục đích, dự kiến kết quả
3. Danh nghĩa tổ chức
II. THÔNG TIN CỤ THỂ VỀ HỘI NGHỊ, HỘI THẢO
1. Thời gian, địa điểm tổ chức hội nghị, hội thảo
2. Địa điểm tham quan, khảo sát (nếu có)
3. Hình thức và công nghệ tổ chức (nếu là hội nghị, hội thảo trực tuyến)
4. Thành phần tham gia tổ chức: cơ quan phía Việt Nam, cơ quan phía nước ngoài, cơ quan, tổ chức, cá nhân tài trợ (nếu có)
5. Dự kiến thành phần và số lượng tham dự: số lượng và cơ cấu thành phần đại biểu, bao gồm cả đại biểu Việt Nam và đại biểu có quốc tịch nước ngoài
6. Thông tin về báo cáo viên/diễn giả người nước ngoài: về lý lịch trích ngang và trình độ chuyên môn
III. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG BÊN LỀ HỘI NGHỊ, HỘI THẢO (NÊU RÕ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, NỘI DUNG)
V. KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN HỘI NGHỊ, HỘI THẢO
VI. NGUỒN KINH PHÍ TỔ CHỨC
	 
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Chữ ký)
Họ và tên


Phụ lục IX
Mẫu 1: Báo cáo hội nghị/ hội thảo quốc tế

(Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-ĐHSP, ngày    tháng    năm 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng)

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
KHOA ….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




BÁO CÁO

Tóm tắt kết quả hội thảo/hội nghị quốc tế

Kính gửi: …
1. Tên hội nghị/ hội thảo

2. Mục đích hội nghị/ hội thảo

3. Nội dung, chương trình của hội nghị/ hội thảo

4. Thời gian và địa điểm tổ chức hội nghị/ hội thảo

5. Người chủ trì, đồng chủ trì (nếu có)

6. Cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức (phía Việt Nam và phía nước ngoài)

7. Thông tin về báo cáo viên người nước ngoài

8. Thành phần tham dự, số lượng và cơ cấu thành phần đại biểu Việt Nam và đại biểu có quốc tịch nước ngoài

9. Nguồn kinh phí 

10. Đánh giá tóm tắt kết quả hội nghị/ hội thảo

11. Những vướng mắc, vấn đề phát sinh trong hội nghị/ hội thảo đã hoặc chưa được xử lý (nếu có)

12. Những đề xuất, kiến nghị (nếu có).

	
	Thủ trưởng đơn vị 
(Ký tên)


